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LUẬT 

Giao thông đường thuỷ nội địa

________________

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được

sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của

Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về giao thông đường thuỷ nội địa,

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động giao thông đường thủy nội địa; các điều kiện bảo

đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đối với kết cấu hạ tầng, phương tiện và

người tham gia giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giao thông

đường thuỷ nội địa.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc

gia nhập có quy định khác với Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế

đó.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa là hoạt động của người, phương tiện

tham gia giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa; quy hoạch phát triển, xây dựng, khai
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thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa và quản lý nhà nước về

giao thông đường thuỷ nội địa.

2. Luồng chạy tàu thuyền (sau đây gọi là luồng) là vùng nước được giới hạn bằng hệ

thống báo hiệu đường thuỷ nội địa để phương tiện đi lại thông suốt, an toàn.

3. Âu tàu là công trình chuyên dùng dâng nước, hạ nước để đưa phương tiện qua

nơi có mực nước chênh lệch trên đường thuỷ nội địa.

4. Đường thủy nội địa là luồng, âu tàu, các công trình đưa phương tiện qua đập, thác

trên sông, kênh, rạch hoặc luồng trên hồ, đầm, phá, vụng, vịnh, ven bờ biển, ra đảo,

nối các đảo thuộc nội thuỷ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ

chức quản lý, khai thác giao thông vận tải.

5. Hành lang bảo vệ luồng là phần giới hạn của vùng nước hoặc dải đất dọc hai bên

luồng để lắp đặt báo hiệu, bảo vệ luồng và bảo đảm an toàn giao thông.

6. Thanh thải là việc loại bỏ các vật chướng ngại trên đường thuỷ nội địa.

7. Phương tiện thuỷ nội địa (sau đây gọi là phương tiện) là tàu, thuyền và các cấu

trúc nổi khác, có động cơ hoặc không có động cơ, chuyên hoạt động trên đường

thuỷ nội địa.

8. Phương tiện thô sơ là phương tiện không có động cơ chỉ di chuyển bằng sức

người hoặc sức gió, sức nước.

9. Bè là phương tiện được kết ghép lại bằng tre, nứa, gỗ hoặc các vật nổi khác để

chuyển đi hoặc dùng làm phương tiện vận chuyển tạm thời trên đường thuỷ nội địa.

10. Hoán cải phương tiện là việc thay đổi tính năng, kết cấu, công dụng của phương

tiện.

11. Phương tiện đi đối hướng nhau là hai phương tiện đi ngược hướng nhau mà từ

phương tiện của mình nhìn thấy mũi phương tiện kia thẳng trước mũi phương tiện

của mình.

12. Đoàn lai là đoàn gồm nhiều phương tiện được ghép với nhau, di chuyển nhờ

phương tiện có động cơ chuyên lai kéo, lai đẩy hoặc lai áp mạn.

13. Đoàn lai hỗn hợp là đoàn lai được ghép thành đội hình có ít nhất hai trong ba

phương thức lai kéo, lai đẩy, lai áp mạn.



14. Trọng tải toàn phần của phương tiện là khối lượng tính bằng tấn của hàng hoá,

nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước trong khoang két, lương thực, thực phẩm, hành khách

và hành lý, thuyền viên và tư trang của họ.

15. Sức chở người của phương tiện là số lượng người tối đa được phép chở trên

phương tiện, trừ thuyền viên, người lái phương tiện và trẻ em dưới một tuổi.

16. Vạch dấu mớn nước an toàn là vạch đánh dấu trên phương tiện để giới hạn

phần thân phương tiện được phép chìm trong nước khi hoạt động.

17. Mạn được gió của thuyền là mạn có hướng gió thổi vào cánh buồm chính.

18. Thuyền viên là người làm việc theo chức danh quy định trên phương tiện không

có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công

suất máy chính trên 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở trên 12 người.

19. Thuyền trưởng là chức danh của người chỉ huy cao nhất trên phương tiện không

có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công

suất máy chính trên 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở trên 12 người.

20. Người lái phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện không có động

cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy

chính đến 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở đến 12 người hoặc bè.

21. Hoa tiêu đường thuỷ nội địa (sau đây gọi là hoa tiêu) là người tư vấn, giúp

thuyền trưởng điều khiển phương tiện hành trình an toàn.

22. Người vận tải là tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện để vận tải người, hàng

hóa trên đường thuỷ nội địa.

23. Người kinh doanh vận tải là người vận tải giao kết hợp đồng vận tải hàng hoá,

hành khách với người thuê vận tải để thực hiện việc vận tải hàng hoá, hành khách

mà có thu cước phí vận tải.

24. Người thuê vận tải là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng vận tải hàng hoá, hành

khách với người kinh doanh vận tải.

25. Người nhận hàng là tổ chức, cá nhân có tên nhận hàng ghi trên giấy vận chuyển.

26. Hành lý là vật dùng, hàng hoá của hành khách mang theo trong cùng chuyến đi,

bao gồm hành lý xách tay và hành lý ký gửi.



27. Bao gửi là hàng hoá gửi theo bất kỳ phương tiện chở khách nào mà người gửi

không đi cùng trên phương tiện đó.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa

1. Hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn

cho người, phương tiện, tài sản và bảo vệ môi trường; phục vụ phát triển kinh tế - xã

hội và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

2. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa là trách nhiệm của toàn xã

hội, của chính quyền các cấp, của tổ chức, cá nhân quản lý hoặc trực tiếp tham gia

giao thông; thực hiện đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật, an toàn của phương tiện,

kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa; đào tạo, nâng cao trình độ chuyên

môn, nghiệp vụ; phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho người tham gia

giao thông đường thuỷ nội địa; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự,

an toàn giao thông đường thuỷ nội địa theo quy định của pháp luật.

3. Phát triển giao thông đường thuỷ nội địa phải theo quy hoạch, kế hoạch và đồng

bộ.

4. Quản lý hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa được thực hiện thống nhất trên

cơ sở phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng, đồng thời có sự phối

hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và chính quyền các cấp.

Điều 5. Chính sách phát triển giao thông đường thuỷ nội địa

1. Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa

trên các tuyến giao thông đường thuỷ nội địa trọng điểm, khu vực kinh tế trọng điểm,

vùng sâu, vùng xa có lợi thế về giao thông đường thuỷ nội địa so với các loại hình

giao thông khác.

2. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá

nhân nước ngoài đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa,

ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành và

đầu tư kinh doanh, khai thác vận tải đường thuỷ nội địa để phát triển giao thông

đường thuỷ nội địa bền vững.

Điều 6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa



1. Tổ chức liên quan đến giao thông đường thuỷ nội địa có trách nhiệm tuyên truyền,

phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa cho nhân dân và cán

bộ, công chức, người lao động trong phạm vi quản lý của mình.

2. Cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến

pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa thường xuyên, rộng rãi đến toàn dân.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc

giáo dục pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa trong các cơ sở giáo dục phù

hợp với đặc điểm của từng vùng lãnh thổ.

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi có tai nạn trên đường thuỷ nội địa

1. Thuyền trưởng, người lái phương tiện và người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn giao

thông đường thuỷ nội địa hoặc phát hiện người, phương tiện bị nạn trên đường thuỷ

nội địa phải tìm mọi biện pháp để kịp thời cứu người, phương tiện, tài sản bị nạn;

bảo vệ dấu vết, vật chứng liên quan đến tai nạn; báo cho cơ quan công an hoặc Uỷ

ban nhân dân nơi gần nhất và phải có mặt theo yêu cầu của cơ quan điều tra có

thẩm quyền.

2. Cơ quan công an hoặc Uỷ ban nhân dân nơi nhận được tin báo phải cử ngay

người đến nơi xảy ra tai nạn hoặc nơi phát hiện người, phương tiện bị nạn, được

quyền huy động người, phương tiện để cứu vớt, cứu chữa người bị nạn, bảo vệ tài

sản, phương tiện bị nạn, dấu vết, vật chứng liên quan đến tai nạn; bảo đảm trật tự,

an toàn giao thông thông suốt; trường hợp tai nạn, sự cố gây tác hại đến môi trường

thì phải báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

3. Cơ quan công an hoặc cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền khi nhận được

tin xảy ra tai nạn trên đường thuỷ nội địa phải kịp thời tiến hành điều tra và xử lý theo

quy định của pháp luật.

4. Uỷ ban nhân dân nơi xảy ra tai nạn hoặc nơi phát hiện người bị nạn có trách

nhiệm giúp đỡ người bị nạn; trường hợp tai nạn gây chết người, sau khi cơ quan

điều tra có thẩm quyền đồng ý cho chôn cất mà nạn nhân không rõ tung tích, không

có thân nhân hoặc thân nhân không có khả năng chôn cất thì tiến hành chôn cất nạn

nhân theo quy định của pháp luật.


